
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUÁN 

 

Phụ lục 01 

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI Dự TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 

VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022 

(Kèm theo Tờ trình số 288/ TTr-UBND ngày 09  tháng 11   năm 2021 của UBND tỉnh) 

 

Đơn vị: Triệu đồng 

So sánh ST 

T 
Nội dung 

Dự toán 

năm 2021 

Ước thực 

hiện năm 

2021 

Dự toán 

năm 2022 
r 

Tuyệt đôi
Tương đôi 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 
A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH     

I Nguồn thu ngân sách 4.844.109 5.874.114 5.586.523 742.414 115%

1 
Thu ngân sách được hưởng 

theo phân cấp 
1.721.170 1.925.666 2.088.500 162.834 108%

2 
Thu bổ sung từ ngân sách cấp 

trên 
3.066.631 3.147.022 3.498.023 351.001 111%

- Thu bổ sung cân đối ngân 1.517.285 1.517.285 1.832.401 315.116 121%

- 
Bổ sung thực hiện cải cách 

tiền lương 
274.563 274.563

 

-274.563
 

- Thu bổ sung có mục tiêu 1.274.783 1.355.174 1.665.622 310.448 123%
3 Thu kết dư  721.118    

4 Thu từ quỹ dự trữ tài chính 
 

24.000
 

-24.000
 

5 
Thu chuyến nguồn CCTL từ 

năm trước chuyến sang 
56.308 56.308

 

-56.308
 

II Chi ngân sách 4.965.009 5.187.361 5.806.823 841.814 117%

1 Chi ngân sách cấp tỉnh 3.473.854 3.642.933 4.268.324 625.391 117%

- 
Chi thuộc nhiệm vụ của ngân 

sách cấp tỉnh 
3.473.854 3.642.933 4.268.324 625.391 117%

2 
Chi bổ sung cho ngân sách 

cấp dưới 
1.491.155 1.544.428 1.538.499 -5.929 100%

- Chi bổ sung cân đối ngân 1.036.500 1.036.500 1.536.339 499.839 148%

- Bổ sung thực hiện cải cách 

tiền lương 
240.979 240.979

 

-240.979 0%

- Chi bổ sung có mục tiêu 213.676 266.949 2.160 -264.789 1%

III Bội chi NSĐP/Bội thu 120.900 686.753 220.300 -466.453 32%

B NGÂN SÁCH HUYỆN 
     

I Nguồn thu ngân sách 2.132.255 2.434.905 2.169.099 -265.806 89%

1 
Thu ngân sách được hưởng 

theo phân cấp 
641.100 682.450 630.600 -51.850 92%

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp 

trên 
1.491.155 1.544.428 1.538.499 -5.929 100%

- Thu bổ sung cân đối ngân 1.036.500 1.036.500 1.536.339 499.839 148%
 



 

Ghi chú: 

Đối với các chỉ tiêu thu NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với 

các chỉ tiêu chi NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với dự toán năm hiện hành.

So sánh S
T 

T 
Nội dung 

Dự toán 

năm 2021 

Ước thực 

hiện năm 

2021 

Dự toán năm 

2022 
r 

Tuyệt đôi 
Tương đôi 

(%) 

- 
Bổ sung thực hiện cải cách 

tiền lương 
240.979 240.979

 

-240.979 
 

- Thu bổ sung có mục tiêu 213.676 266.949 2.160 -264.789 1%
3 Thu kết dư  208.027  -208.027  

II Chi ngân sách 2.132.255 2.434.905 2.169.099 -265.806 89%

1 
Chi thuộc nhiệm vụ của ngân 

sách huyện 
2.132.255 2.434.905 2.169.099 -265.806 89%

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUÁN 

 

Phụ lục 02 

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BAN TỈNH, TỪNG HUYỆN THEO LĨNH Vực NĂM 2022 

(Kèm theo Tờ trình số 288  /TTr-UBND ngày 09  tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh) 

 

Đơn vị: Triệu đồng 

Trong đó: 

Nội dung thu 
Dự toán TW 

giao 

Dự toán 

trình HĐND 

tỉnh 

Ngân sách 

cấp tỉnh 

Ngân 

sách 

huyện, 

thành 

phô 

TP Phan 

Rang - 

Tháp 

Chàm 

Huyện 

Ninh 

Phước 

Huyện Ninh 

Hải 

Huyện 

Ninh 

Sơn 

Huyện 

Bác Ái 

Huyện 

Thuận 

Bắc 

Huyện 

Thuận 

Nam 

TỒNG THU NSNN TRÊN 

ĐỊA BÀN (A+B) 
2.987.000 3.490.000 2.766.600 723.400 338.300 83.400 90.000 73.200 10.600 52.900 75.000

A. THU NỘI ĐỊA 2.787.000 2.990.000 2.266.600 723.400 338.300 83.400 90.000 73.200 10.600 52.900 75.000
r 

T rni /V -1- /V • /V r 1 
I.Thu cân đôi ngân sách 2.787.000 2.990.000 2.266.600 723.400 338.300 83.400 90.000 73.200 10.600 52.900 75.000

l.Thu từ khu vực doanh 

nghiệp nhà nước do Trung 

ương quản lý 

520.000 520.000 459.000 61.000 7.000 7.400 2.000 2.000 500 20.000 22.100

- Thuế giá trị gia tăng 178.000 178.000 117.000 61.000 7.000 7.400 2.000 2.000 500 20.000 22.100
- Thuế tiêu thụ đặc biệt 282.000 282.000 282.000 0

       

- Thuế thu nhập doanh 58.000 58.000 58.000 0
       

- Thuế tài nguyên 2.000 2.000 2.000
        

2.Thu từ khu vực doanh 

nghiệp nhà nước do địa 

phương quản lý 

38.000 38.000 38.000 0 0 0 0 0 0 0 0

- Thuế giá trị gia tăng 23.000 23.000 23.000 0
       

- Thuế tiêu thụ đặc biệt   

0 0
       

- Thuế thu nhập doanh 14.800 14.800 14.800 0
       

- Thuế tài nguyên 200 200 200 0
       

 



 

Trong đó: 

Nội dung thu 
Dự toán TW 

giao 

Dự toán 

trình HĐND 

tỉnh 

Ngân sách 

cấp tỉnh 

Ngân 

sách 

huyện, 

thành 

phố 

TP Phan 

Rang - 

Tháp 

Chàm 

Huyện 

Ninh 

Phước 

Huyện 
Ninh Hải

Huyện 

Ninh 

Sơn 

Huyện 

Bác Ái 

Huyện 

Thuận 

Bắc 

Huyện 

Thuận 

Nam 

3.Thu từ khu vực doanh 

nghiệp có von đầu tư nước 

ngoài 

270.000 270.000 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0

- Thuế giá trị gia tăng 106.000 106.000 106.000 0
       

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 44.000 44.000 44.000 0
       

Trong đó: Thu từ HHNK do 

cơ sở kinh doanh nhập khẩu 

tiếp tục bán ra trong nước 
44.000 44.000 44.000

        

- Thuế thu nhập DN 120.000 120.000 120.000 0
       

- Thuế tài nguyên   

0 0
       

4.Thu từ khu vực kinh tế 

ngoài quốc doanh 
833.000 891.000 728.900 162.100 80.000 10.900 17.800 19.600 4.600 16.700 12.500

- Thuế giá trị gia tăng 715.000 763.900 624.000 139.900 71.100 9.200 14.300 18.200 3.900 11.300 11.900
- Thuế tiêu thụ đặc biệt 1.000 1.000 300 700 500 200 0 0 0 0 0

- Thuế thu nhập doanh 80.000 89.000 76.900 12.100 7.500 1.300 1.700 500 300 300 500

- Thuế tài nguyên 37.000 37.100 27.700 9.400 900 200 1.800 900 400 5.100 100

5.Lệ phí trước bạ 100.000 116.000 0 116.000 57.000 17.200 13.400 13.900 2.100 3.200 9.200

6.Thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp 
3.500 3.500 0 3.500 3.200 0 100 100 0 100 0

7.Thuế thu nhập cá nhân 140.000 170.000 113.300 56.700 23.400 6.900 7.500 8.000 1.300 3.000 6.600

8.Thuế bảo vệ môi trường 325.000 325.000 325.000 0 0 0 0 0 0 0 0
 



 

 

Trong đó: 

Nội dung thu 
Dự toán TW 

giao 

Dự toán 

trình HĐND 

tỉnh 

Ngân sách 

cấp tỉnh

Ngân 

sách 

huyện, 

thành 

phố 

TP Phan 

Rang - 

Tháp 

Chàm 

Huyện 

Ninh 

Phước 

Huyện 
Ninh Hải

Huyện

Ninh 

Sơn 

Huyện 

Bác Ái 

Huyện

Thuận

Bắc 

Huyện

Thuận

Nam

Trong đó: - Thu từ hàng hóa 

nhập khau 
169.000 169.000 169.000

        

- Thu từ hàng hóa sản xuất 

trong nước 
156.000 156.000 156.000

        

9.Phí, lệ phí 67.000 67.000 41.900 25.100 10.000 3.100 4.000 3.400 700 2.400 1.500
- Phí, lệ phí trung ương 15.000 15.000 6.800 8.200 2.300 1.200 1.800 1.600 100 500 700

- Phí, lệ phí địa phương, 

Trong đó: 
52.000 52.000 35.100 16.900 7.700 1.900 2.200 1.800 600 1.900 800

+Phí BVMT đối với khai 

thác khoáng sản 
8.000 12.300 9.800 2.500 500 0 200 400 200 1.100 100

+ Lệ phí Môn bài 0 11.100 3.100 8.000 4.400 800 1.200 800 200 200 400

10.Tiền sử dụng đất 250.000 340.000 106.700 233.300 122.000 32.000 40.000 20.000 500 4.300 14.500

- Thu từ các dự án do tỉnh 

quản lý 

 

173.700 106.700 67.000 67.000
      

- Thu do cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc địa phương quản 

lý 

 

166.300 0 166.300 55.000 32.000 40.000 20.000 500 4.300 14.500

11.Thu tiền thuê đất, mặt 

nước 
27.000 29.000 0 29.000 18.400 700 1.200 2.600 0 1.000 5.100

12.Thu khác ngân sách 90.000 97.000 65.800 31.200 14.800 3.500 3.000 3.400 900 2.100 3.500

Trong đó: - Thu phạt ATGT 21.000 24.000 13.300 10.700 5.700 1.400 1.200 500 400 300 1.200

-Phạt vi phạm hành chính do 

cơ quan thuế xử lý 
4.000 4.000 2.400 1.600 700 200 200 100 100 100 200

 



 

Trong đó: 

Nội dung thu 
Dự toán TW 

giao 

Dự toán 

trình HĐND 

tỉnh 

Ngân sách 

câp tỉnh

Ngân 

sách 

huyên, 

thành 

phố 

TP Phan 

Rang - 

Tháp 

Chàm 

Huyên 

Ninh 

Phước 

Huyên 
Ninh Hải

Huyên

Ninh 

Sơn 

Huyên 

Bác Ái 

Huyên

Thuận

Bắc 

Huyên 

Thuận 

Nam 

- Phạt và thu khác thuộc ngân 

sách Trung ương 
10.000 10.000 4.700 5.300 2.600 300 500 800 200 100 800 

- Thu khác địa phương hưởng 55.000 59.000 45.400 13.600 5.800 1.600 1.100 2.000 200 1.600 1.300 

r A 

13.Thu tiên câp quyên khai 

thác khoáng sản 

35.000 35.000 35.000 0
       

- Cơ quan Trung ương cấp 7.000 7.000 7.000 0
       

- Cơ quan địa phương cấp 28.000 28.000 28.000 0
       

14.Thu từ quỹ đât công ích 

và thu hoa lợi công sản khác 5.500 5.500 0 5.500 2.500 1.700 1.000 200 0 100 0

15.Thu từ hoạt động xổ số 

kiến thiết (kể cả hoạt 
*? r 

-i-A A A -1- • /V J r \ 

70.000 70.000 70.000 0

       

16. Thu hồi vốn, thu cô tức, 

lợi nhuận sau thuế 
13.000 13.000 13.000 -

       

B.THU TỪ HOẠT ĐỘNG 

XUẤT, NHẬP 
200.000 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Thuế nhập khẩu 10.000 25.000 25.000
        

2. Thuế giá trị gia tăng 190.000 475.000 475.000         

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUẬN 

 

Phụ lục 03 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯỜNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI 

NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CỜ CẤU CHI NĂM 2022 

(Kèm theo Tờ trình số 288 /TTr-UBND ngày 09  tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh) 

 

ĐVT: Triệu đồng 

Bao gồm 

STT Nội dung 
Ngân sách 

địa phương 
Ngân sách 

cấp tỉnh 

Ngân sách 

huyện, thành 

phố 
A B 1=2+3 2 3 

 

TỔNG CHI NSĐP 6.437.423 4.268.324 2.169.099

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 4.771.801 2.604.862 2.166.939

I Chi đầu tư phát triển 940.280 773.980 166.300

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung trong 

nước 
309.980 309.980

 

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 340.000 173.700 166.300
 

Trong đó: 
   

+ Chi đầu tư các dự án từ nguồn thu tiền sử dụng 103.500 103.500
 

+ 
Chi bổ sung nguồn vốn Quỹ Phát triển đất tỉnh 

Ninh Thuận 
52.110 52.110

 

+ 
Chi thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, 

lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất 

18.090 18.090

 

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 70.000 70.000
 

- 
Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương 

(vay từ nguồn chính phủ vay về cho vay 
220.300 220.300

 

II Chi thường xuyên 3.660.126 1.702.826 1.957.300
 

Trong đó: 

   

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 1.567.767 410.844 1.156.923
- Chi khoa học và công nghệ 20.985 20.985 0

III 
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa 

phương vay 
2.365 2.365 0

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 0

V Dự phòng ngân sách 91.030 47.691 43.339

VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 77.000 77.000 0

B CHI CÁC CHƯỜNG TRÌNH MỤC TIÊU 
(nguồn TW bổ sung có mục tiêu) 

1.665.622 1.663.462 2.160

I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 0 0 0

II 
Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình, mục 

tiêu, nhiệm vụ 
1.615.000 1.615.000 0

1 Vốn nước ngoài 710.000 710.000
 

2 Vốn trong nước 905.000 905.000
 

III Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 50.622 48.462 2.160

1 Vốn nước ngoài 1.580 1.580 0

2 Vốn trong nước 49.042 46.882 2.160
 



 

Bao gồm 

STT Nội dung 
Ngân sách 

địa phương 
Ngân sách 

cấp tỉnh 

Ngân sách 

huyện, thành 

phố 

2.1 
Kinh phí thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công 

chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội 

trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025 

75 75 0

2.2 Vốn chuẩn bị động viên 5.000 5.000 0

2.3 Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2.500 2.500
 

2.4 Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật 

tự an toàn giao thông 
12.000 9.840 2.160

2.5 Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ 29.467 29.467 0
 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUÁN 

 

Phụ lục 04 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỉNH THEO LĨNH VựC NĂM 2022 
(Kèm theo Tờ trình số 288 /TTr-UBND ngày 09  tháng 11  năm 2021 của UBND tỉnh) 
Đơn vị: Triệu đồng 

STT Nội dung Dự toán 
 TỔNG CHI NSĐP 5.806.823

A 
CHI BỔ SUNG CÂN ĐÒI VÀ BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ 

NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 1.538.499

B CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC 4.268.324

I Chi đầu tư phát triển 2.388.980

1 Chi đầu tư phát triển (trong cân đối) 773.980

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước 309.980
- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 173.700

 

Trong đó: 
 

+ Chi đầu tư các dự án từ nguồn thu tiền sử dụng đất 103.500

+ Chi bổ sung nguồn vốn Quỹ Phát triển đất tỉnh Ninh Thuận 52.110

+ 
Chi thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ

liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất 

18.090

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 70.000

- 
Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương (vay từ 

nguồn chính phủ vay về cho vay lại) 
220.300

2 Chi đầu tư thực hiện các CTMT Quốc gia 0

3 Chi đầu tư thực hiện các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ 1.615.000

II Chi thường xuyên 1.751.288,00

1 Vốn nước ngoài 1.580,00

2 Vốn trong nước 1.749.708,00
- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 410.919,00
- Chi khoa học và công nghệ 20.985,00
- Chi quốc phòng 43.123,00
- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 16.453,00
- Chi y tế, dân số và gia đình 377.366,78

- Chi văn hóa thông tin 35.873,78
- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 16.329,12
- Chi thể dục thể thao 17.985,81
- Chi bảo vệ môi trường 24.144,91
- Chi các hoạt động kinh tế 373.232,81

- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 338.904,13
 



 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUÁN 

 

 

STT Nội dung Dự toán 
- Chi bảo đảm xã hội 65.825,57
- Chi thường xuyên khác 8.565,09

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương 2.365

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000

V Dự phòng ngân sách 47.691

VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 77.000
 





ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUÁN 

1/7 

 

 

Phụ lục 05 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TừNG CƠ QUAN, Tổ CHứC THEO LĨNH Vực NĂM 2022 

(Kèm theo Tờ trình số 288  /TTr-UBND ngày 09  tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh) 

 

ĐVT: triệu đồng 

Chi chương trình MTQG 
(nguồn TW bổ sung có mục tiêu) 

ST 

T 
Tên đơn vị 

*7 r rri /V /V 
Tông sô 

Chi đầu tư 

phát triển 

(Không kể 

chương trình 

MTQG) 

Chi 

thường 

xuyên 

(Không kể 

chương trình 

MTQG) 

Chi trả nợ 

lãi do 

chính 

quyền 

địa 

phương 

vay 

Chi bô 

sung quỹ 

dự trữ 

tài chính 

Chi dự 

phòng 

ngân 

sách tỉnh 

Chi tạo 

nguồn, 

điều chỉnh 

tiền lương 

*7 r rri /V /V 
Tông sô 

Chi đầu 

tư phát 

triển 

Chi 

thường 

xuyên 

Chi 

chuyển 

nguồn 

sang 

ngân 

sách 

năm 

sau 
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

TỔNG SỐ 4.268.324 2.388.980 1.751.288 2.365 1.000 47.691 77.000 0 0 0 0
I CÁC CƠ QUAN, Tổ CHứC 4.140.268 2.388.980 1.751.288 0 0 0 0 0 0 0 0

1 
Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và 

Hội đồng nhân dân tỉnh 
8.777,04

 

8.777,04
    

0
   

2 Văn phòng UBND tỉnh 14.636,09
 

14.636,09
    

0
   

3 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 81.180,11
 81.180,11    

0
 

0
 

4 Sở Kế hoạch và Đầu tư 9.358,59
 9.358,59    

0
   

5 Sở Tư pháp 8.282,88
 8.282,88    

0
   

6 Sở Công thương 11.159,22
 11.159,22    

0
   

7 Sở Khoa học và Công nghệ 25.103,34
 25.103,34    

0
   

8 Sở Tài chính 10.431,40
 10.431,40    

0
   

9 Sở Xây dựng 11.100,16
 11.100,16    

0
   

10 Sở Giao thông - Vận tải 39.038,63
 39.038,63    

0
   

11 Sở Giáo dục và Đào tạo 294.442,34
 294.442,34    

0
 

0
 

12 Sở Y tế 135.398,21 135.398,21    

0
   

13 Sở Lao động -Thương binh và Xã hội 43.957,54
 43.957,54    

0
 

0
 

14 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 42.885,68
 42.885,68    

0
   

15 Sở Tài nguyên và Môi trường 15.593,44
 15.593,44    

0
   

16 Sở Thông tin và Truyền thông 6.246,36
 6.246,36    

0
 

0
 

17 Sở Nội vụ 15.632,95
 15.632,95    

0
 

0
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Chi chương trình MTQG 
(nguồn TW bổ sung có mục tiêu) 

ST 

T 
Tên đơn vị 

*7 F FT1 /V /V 
Tông sô 

Chi đầu tư 

phát triển 

(Không kể 

chương trình 

MTQG) 

Chi 

thường 

xuyên 

(Không kể 

chương trình 

MTQG) 

Chi trả nợ 

lãi do 

chính 

quyền 

địa 

phương 

vay 

Chi bổ 

sung quỹ 

dự trữ 

tài chính 

Chi dự 

phòng 

ngân 

sách tỉnh 

Chi tạo 

nguồn, 

điều chỉnh 

tiền lương 

*7 F FT1 /V /V 
Tông sô 

Chi đầu 

tư phát 

triển 

Chi 

thường 

xuyên 

Chi 

chuyển 

nguồn 

sang 

ngân 

sách 

năm 

sau 
18 Thanh tra tỉnh 5.851,52

 

5.851,52
    

0
   

19 Ban Dân tộc 2.746,45
 

2.746,45
    

0
   

20 Ban Quản lý các khu Công nghiệp 2.533,25
 

2.533,25
    

0
   

21 Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa 7.920,55
 

7.920,55
    

0
 

0
 

22 
Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình 

6.681,45

 

6.681,45

    

0

   

23 Trường Chính trị tỉnh 10.304,53
 

10.304,53
    

0
   

24 Báo Ninh Thuận 12.077,98
 

12.077,98
    

0
   

25 Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh 16.329,12
 

16.329,12
    

0
   

26 Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận 16.336,33
 

16.336,33
    

0
   

27 Tỉnh ủy Ninh Thuận 49.168,30
 

49.168,30
    

0
   

28 Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 4.681,99
 

4.681,99
    

0
   

29 Tỉnh Đoàn Thanh niên 6.100,66
 

6.100,66
    

0
   

30 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 2.503,16
 

2.503,16
    

0
   

31 Hội Nông dân tỉnh 3.866,51
 

3.866,51
    

0
   

32 Hội Cựu chiến binh 1.663,41
 1.663,41    

0
   

33 Hội Chữ thập đỏ tỉnh 1.658,54
 1.658,54    

0
   

34 Hội Đông y tỉnh 967,19
 967,19    

0
   

35 Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh 306,19
 306,19    

0
   

36 Liên minh Hợp Tác xã tỉnh 1.332,16
 1.332,16    

0
   

37 Hội Chiến sỹ Cách mạng bị địch bắt tù, 

đầy tỉnh 
252,19

 

252,19

    

0

   

38 Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh 183,40
 

183,40
    

0
   

39 Hội Làm vườn tỉnh 294,77
 294,77    

0
   

40 Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh 814,88
 814,88    

0
   

41 Hội Luật gia tỉnh 525,86
 525,86    

0
   

42 Hội Nhà báo tỉnh 292,33
 292,33    

0
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Chi chương trình MTQG 
(nguồn TW bổ sung có mục tiêu) 

ST 

T 
Tên đơn vị 

*7 F FT1 /V /V 
Tông sô 

Chi đầu tư 

phát triển 

(Không kể 

chương trình 

MTQG) 

Chi 

thường 

xuyên 

(Không kể 

chương trình 

MTQG) 

Chi trả nợ 

lãi do 

chính 

quyền 

địa 

phương 

vay 

Chi bổ 

sung quỹ 

dự trữ 

tài chính 

Chi dự 

phòng 

ngân 

sách tỉnh 

Chi tạo 

nguồn, 

điều chỉnh 

tiền lương 

*7 F FT1 /V /V 
Tông sô 

Chi đầu 

tư phát 

triển 

Chi 

thường 

xuyên 

Chi 

chuyển 

nguồn 

sang 

ngân 

sách 

năm 

sau 
43 Hội Khuyến học tỉnh 414,49

 

414,49
    

0
   

44 
Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật 

tỉnh 
399,43

 

399,43
    

0
   

45 Hội người mù 332,19
 

332,19
    

0
   

46 Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin 373,95
 373,95    

0
   

47 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 19.090,00
 19.090,00    

0
   

48 Công an tỉnh 14.453,00
 14.453,00    

0
   

49 Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh 3.033,00
 3.033,00    

0
   

50 Văn phòng Thường trực Ban An toàn 

giao thông 
2.833,95

 

2.833,95
    

0
 

0
 

51 
Văn phòng Điều phối Chương trình xây 

dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Thuận 
303,50

 

303,50
    

0
   

52 
Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và 

TKCN tỉnh 
1.000,00

 

1.000,00
    

0
   

53 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các 

công trình dân dụng và công nghiệp 
1.788,18

 

1.788,18
    

0
   

54 Ban Chuẩn bị dự án Tam nông giai đoạn 

2 
694,19

 

694,19
    

0
   

55 
BQLDA giảm nhẹ rủi ro và tăng cường 

khả năng chống chịu thiên tai lấy trẻ em 

làm trung tâm 

982,21

 

982,21

    

0

   

56 
Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh 

tỉnh Ninh Thuận 
8.000,00

 

8.000,00

    

0

   

57 Bảo hiểm xã hội tỉnh 166.119,80
 

166.119,80
    

0
   

58 
Công ty TNHH MTV khai thác công 

trình thủy lợi Ninh Thuận 
62.041,00

 

62.041,00
    

0
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Chi chương trình MTQG 
(nguồn TW bổ sung có mục tiêu) 

ST 

T 
Tên đơn vị 

*7 F FT1 /V /V 
Tông sô 

Chi đầu tư 

phát triển 

(Không kể 

chương trình 

MTQG) 

Chi 

thường 

xuyên 

(Không kể 

chương trình 

MTQG) 

Chi trả nợ 

lãi do 

chính 

quyền 

địa 

phương 

vay 

Chi bổ 

sung quỹ 

dự trữ 

tài chính 

Chi dự 

phòng 

ngân 

sách tỉnh 

Chi tạo 

nguồn, 

điều chỉnh 

tiền lương 

*7 F FT1 /V /V 
Tông sô 

Chi đầu 

tư phát 

triển 

Chi 

thường 

xuyên 

Chi 

chuyển 

nguồn 

sang 

ngân 

sách 

năm 

sau 

59 

Kinh phí quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ, 

rừng tự nhiên phải tạm dừng khai thác 

của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp 

Ninh Sơn và Tân Tiến 

10.071,59

 

10.071,59

    

0

   

60 Kinh phí đảm bảo ISO 1.000,00
 

1.000,00
    

0
   

61 

Kinh phí đối ứng thực hiện CTMTQG 

nông thôn mới; CTMTQG phát triển 

kinh tế xã hội miền núi; CTMTQG giảm 

nghèo bền vững 

28.500,00

 

28.500,00

    

0

   

62 Vốn đối ứng các dự án ODA 3.000,00
 

3.000,00
    

0
   

63 
Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ lãi 

suất tín dụng (Quyết định số 50/2019/QD-

UBND ngày 21/8/2019) 

3.000,00

 

3.000,00

    

0

   

64 
Kinh phí thực hiện ứng dụng công nghệ 

thông tin 
8.000,00

 

8.000,00

    

0

   

65 
Kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 

2.500,00

 

2.500,00

    

0

   

66 Kinh phí cho Quỹ khen thưởng của tỉnh 3.000,00
 

3.000,00
    

0
   

67 

Kinh phí bảo đảm diễn tập khu vực 

phòng thủ và chi huấn luyện dự bị động 

viên 

10.000,00

 

10.000,00

    

0

   

68 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quốc tế (xin 

ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy trước 

khi thực hiện) 

1.000,00

 

1.000,00

    

0
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Chi chương trình MTQG 
(nguồn TW bổ sung có mục tiêu) 

ST 

T 
Tên đơn vị 

*7 F FT1 /V /V 
Tông sô 

Chi đầu tư 

phát triển 

(Không kể 

chương trình 

MTQG) 

Chi 

thường 

xuyên 

(Không kể 

chương trình 

MTQG) 

Chi trả nợ 

lãi do 

chính 

quyền 

địa 

phương 

vay 

Chi bổ 

sung quỹ 

dự trữ 

tài chính 

Chi dự 

phòng 

ngân 

sách tỉnh 

Chi tạo 

nguồn, 

điều chỉnh 

tiền lương 

*7 F FT1 /V /V 
Tông sô 

Chi đầu 

tư phát 

triển 

Chi 

thường 

xuyên 

Chi 

chuyển 

nguồn 

sang 

ngân 

sách 

năm 

sau 

69 

Kinh phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ 

sở làm việc; Mua sắm trang bị, sửa chữa 

tài sản của các Sở, ngành, địa phương 
29.000,00

 

29.000,00 

    

0

   

70 Kinh phí thực hiện đào tạo, bồi dưỡng 

cho cán bộ, công chức 
15.000,00

 

15.000,00 

    

0

   

71 

Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học 

phí; Hỗ trợ chính sách ăn trưa trẻ 35 

tuổi; Học bổng học sinh dân tộc nội trú; 

Kinh phí hỗ trợ học sinh PTTH vùng 

ĐBKK; Học bổng, chi phí học tập cho 

học sinh khuyết tật 

15.950,00

 

15.950,00 

    

0

   

72 

Kinh phí thực hiện chế độ cho các đối 

tượng bảo trợ xã hội theo quy định Nghị 

định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ 

và kinh phí để thực hiện hỗ trợ tiền điện 

cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội tiếp 

tục phân bổ trên cơ sở quyết toán của các 

địa phương 

25.000,00

 

25.000,00 

    

0
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Chi chương trình MTQG 
(nguồn TW bổ sung có mục tiêu) 

ST 

T 
Tên đơn vị 

*7 F FT1 /V /V 
Tông sô 

Chi đầu tư 

phát triển 

(Không kể 

chương trình 

MTQG) 

Chi 

thường 

xuyên 

(Không kể 

chương trình 

MTQG) 

Chi trả nợ 

lãi do 

chính 

quyền 

địa 

phương 

vay 

Chi bổ 

sung quỹ 

dự trữ 

tài chính 

Chi dự 

phòng 

ngân 

sách tỉnh 

Chi tạo 

nguồn, 

điều chỉnh 

tiền lương 

*7 F FT1 /V /V 
Tông sô 

Chi đầu 

tư phát 

triển 

Chi 

thường 

xuyên 

Chi 

chuyển 

nguồn 

sang 

ngân 

sách 

năm 

sau 

73 

Kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 

6 tuổi; Kinh phí mua BHYT cho đối 

tượng BTXH; Kinh phí mua thẻ BHYT 

cho học sinh, sinh viên; Kinh phí mua 

BHYT cho cựu chiến binh, thanh niên 

xung phong, đối tượng tham gia kháng 

chiến Lào, Campuchia; BHYT Cận 

nghèo; BHYT Hộ làm nông, lâm ngư 

nghiệp có mức sống trung bình tiếp tục 

phân bổ trên cơ sở quyết toán của các 

đơn vị, địa phương 

32.257,89

 

32.257,89

    

0

   

74 

Kinh phí hổ trợ một phần chi phí khám, 

chữa bệnh cho người nghèo, người gặp 

khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, 

bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận 

1.100,00

 

1.100,00

    

0

   

75 
Kinh phí tăng lương định kỳ của các cơ 

quan, đơn vị 
12.553,97

 

12.553,97
    

0
   

76 Các nhiệm vụ chi khác phân bổ sau 338.298,96
 

338.298,96
    

0
   

77 Chi thường xuyên vốn nước ngoài 1.580,00
 1.580,00    

0
   

78 Chi đầu tư phát triển (trong cân đối) (*) 773.980,00 773.980
     

0
   

79 Chi đầu tư thực hiện các CTMT Quốc gia 

(*) 
0,00

      

0 0
  

80 Chi đầu tư thực hiện các chương trình, 

mục tiêu, nhiệm vụ (*) 
1.615.000,00 1.615.000

     

0
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Chi chương trình MTQG 
(nguồn TW bổ sung có mục tiêu) 

ST 

T 
Tên đơn vị 

*7 r FT1 /V /V 
Tông sô 

Chi đầu tư 

phát triển 

(Không kể 

chương trình 

MTQG) 

Chi 

thường 

xuyên 

(Không kể 

chương trình 

MTQG) 

Chi trả nợ 

lãi do 

chính 

quyền 

địa 

phương 

vay 

Chi bổ 

sung quỹ 

dự trữ 

tài chính 

Chi dự 

phòng 

ngân 

sách tỉnh 

Chi tạo 

nguồn, 

điều chỉnh 

tiền lương 

*7 r FT1 /V /V 
Tông sô 

Chi đầu 

tư phát 

triển 

Chi 

thường 

xuyên 

Chi 

chuyển 

nguồn 

sang 

ngân 

sách 

năm 

sau 

II 
CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO 

CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY 
2.365,00

  

2.365

   

0

   

III 
CHI BỔ SUNG QUỸ Dự TRỮ TÀI 

CHÍNH 
1.000,00

   

1.000

  

0

   

IV CHI Dự PHÒNG NGÂN SÁCH 47.691,00
    

47.691 
 

0
   

V 
CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN 

LƯƠNG 
77.000,00

     

77.000 0

   

Ghi chú: (*) các nội dung này có Nghị quyết phân bổ riêng 
 



PHỤ LỤC 6 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUÁN 

 

 

DỰ TOÁN CHI THƯờNG XUYÊN CủA NGÂN SÁC CấP TỉNH CHO TừNG CƠ QUAN, Tổ CHứC THEO LĨNH VựC NĂM 2022 
(Kèm theo Tờ trình số 288 /TTr-UBND ngày 09  tháng 11  năm 2021 của UBND tỉnh) 

 

Đơn vị: Triệu đồng 

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CÂP TÍNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TÔ CHỨC THEO LĨNH Vực 

Trong đó 

TT Tên đơn vi • *? r rri /V /V 
Tông sô 

Chi giáo 

dục - đào tạo 

và dạy nghề 

Chi khoa học 

và công nghệ 

Chi quôc 

phòng 

Chi an ninh 

và trật tự an 

toàn xã hội 

Chi y tế, 

dân sô và 

gia đình 

Chi văn hóa 

thông tin 

Chi phát 

thanh, truyền 

hình, thông 

tấn 

Chi thể dục 

thể thao 

Chi bảo vệ

môi trường 

Chi các hoạt 

động kinh tế 
Chi giao 

thông 

Chi nông 

nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy 

lợi, thủy sản 

Chi hoạt động 

của cơ quan 

quản lý nhà 

nước, đảng, 

đoàn thể 

Chi bảo 

đảm xã hội 

Chi thường 

xuyên khác 

 rri Á /V 
Tông cộng 1.749.708,00 410.919,00 20.985,00 43.123,00 16.453,00 377.366,78 35.873,78 16.329,12 17.985,81 24.144,91 373.232,81 29.707,00 31.451,82 338.904,13 65.825,57 8.565,09 

1 Văn phòng Đoàn đại biếu quốc hội và 

Hội đồng nhân dân tỉnh 
8.777,04 - - - - - - - - - - 

  

8.777,04 - - 

2 Văn phòng UBND tỉnh 14.636,09 - - - - - - - - - - 
  

14.636,09 - - 

3 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 81.180,11 - - - - - - - - - 31.451,82 
 

31.451,82 49.728,29 - - 

4 Sở Kế hoạch và Đầu tư 9.358,59 - - - - - - - - - 2.954,79   6.403,80 - - 

5 Sở Tư pháp 8.282,88 - - - - - - - - - 2.978,74   5.304,14 - - 

6 Sở Công thương 11.159,22 - - - - - - - - - 4.760,12   6.399,10 - - 

7 Sở Khoa học và Công nghệ 25.103,34 - 20.985,00 - - - - - - - - 
  4.118,34 - - 

8 Sở Tài chính 10.431,40 - - - - - - - - - - 
  10.431,40 - - 

9 Sở Xây dựng 11.100,16 - - - - - - - - - 2.700,00 
  8.400,16 - - 

10 Sở Giao thông - Vận tải 39.038,63 - - - - - - - - - 29.707,00 29.707,00 
 9.331,63 - - 

11 Sở Giáo dục và Đào tạo 294.442,34 285.007,20 - - - - - - - - - 
  9.435,14 - - 

12 Sở Y tế 135.398,21 3.748,82 - - - 123.389,09 - - - - - 
  8.260,30 - - 

13 Sở Lao động -Thương binh và Xã hội 43.957,54 6.000,00 - - - - - - - - 3.160,00 
  7.271,97 27.525,57 - 

14 Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch 42.885,68 - - - - - 21.795,80 - 13.985,81 - - 
  7.104,07 - - 

15 Sở Tài nguyên và Môi trường 15.593,44 - - - - - - - - 4.144,91 3.941,98 
  

7.506,55 - - 

16 Sở Thông tin và Truyền thông 6.246,36 - - - - - - - - - 2.909,44   3.336,92 - - 

17 Sở Nội vụ 15.632,95 - - - - - - - - - - 
  

15.632,95 - - 

18 Thanh tra tỉnh 5.851,52 - - - - - - - - - - 
  5.851,52 - - 

19 Ban Dân tộc 2.746,45 - - - - - - - - - - 
  2.746,45 - - 

20 Ban Quản lý các khu Công nghiệp 2.533,25 - - - - - - - - - - 
  

2.533,25 - - 

21 Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa 7.920,55 - - - - - - - - - 3.406,60 
  4.513,95 - - 

22 Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình 6.681,45 - - - - - - - - - 3.703,92 

  

2.977,53 - - 

23 Trường Chính trị tỉnh 10.304,53 10.304,53 - - - - - - - - - 
  

- - - 

24 Báo Ninh Thuận 12.077,98 - - - - - 12.077,98 - - - - 
  

- - - 

25 Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh 16.329,12 - - - - - - 16.329,12 - - - 
  

- - - 

26 Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận 16.336,33 16.336,33 - - - - - - - - - 
  

- - - 

27 Tỉnh ủy Ninh Thuận 49.168,30 - - - - - - - - - - 
  

49.168,30 - - 

28 Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 4.681,99 - - - - - - - - - - 
  4.681,99 - - 

29 Tỉnh Đoàn Thanh niên 6.100,66 - - - - - - - - - 1.166,51 
  4.934,15 - - 

30 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 2.503,16 75,00 - - - - - - - - - 
  2.428,16 - - 

31 Hội Nông dân tỉnh 3.866,51 520,50 - - - - - - - - - 
  3.346,01 - - 

32 Hội Cựu chiến binh 1.663,41 - - - - - - - - - - 
  1.663,41 - - 

33 Hội Chữ thập đỏ tỉnh 1.658,54 - - - - - - - - - - 
  1.658,54 - - 

34 Hội Đông y tỉnh 967,19 - - - - - - - - - - 
  967,19 - - 

35 Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh 306,19 - - - - - - - - - - 
  306,19 - - 

36 Liên minh Hợp Tác xã tỉnh 1.332,16 - - - - - - - - - - 
  1.332,16 - - 

37 Hội Chiến sỹ Cách mạng bị địch bắt tù, 

đầy tỉnh 
252,19 - - - - - - - - - - 

  

252,19 - - 

38 Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh 183,40 - - - - - - - - - - 
  

183,40 - - 

39 Hội Làm vườn tỉnh 294,77 - - - - - - - - - - 
  

294,77 - - 

40 Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh 814,88 - - - - - - - - - - 
  814,88 - - 

41 Hội Luật gia tỉnh 525,86 - - - - - - - - - - 
  

525,86 - - 

42 Hội Nhà báo tỉnh 292,33 - - - - - - - - - - 
  

292,33 - - 

43 Hội Khuyến học tỉnh 414,49 - - - - - - - - - - 
  414,49 - - 

 



 

 

 

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CÂP TÍNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TÔ CHỨC THEO LĨNH Vực 

Trong đó 

TT Tên đơn vị *? r rri /V /V 
Tông sô 

Chi giáo dục - 

đào tạo và 

dạy nghề 

Chi khoa học 

và công nghệ 

Chi quôc 

phòng 

Chi an ninh 

và trật tự an 

toàn xã hội 

Chi y tế, dân 

sô và gia đình 

Chi văn hóa 

thông tin 

Chi phát 

thanh, truyền 

hình, thông 

tấn 

Chi thể dục 

thể thao 

Chi bảo vệ

môi trường 

Chi các hoạt 

động kinh tế 
Chi giao 

thông 

Chi nông 

nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy 

lợi, thủy sản 

Chi hoạt động 

của cơ quan 

quản lý nhà 

nước, đảng, 

đoàn thể 

Chi bảo đảm 

xã hội 

Chi thường 

xuyên khác 

44 Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật 

tỉnh 
399,43 - - - - - - - - - - 

  

399,43 - - 

45 Hội người mù 332,19 - - - - - - - - - - 
  

332,19 - - 

46 Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin 373,95 - - - - - - - - - - 
  

373,95 - - 

47 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 19.090,00 - - 19.090,00 - - - - - - - 
  

- - - 

48 Công an tỉnh 14.453,00 - - - 14.453,00 - - - - - - 
  

- - - 

49 Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh 3.033,00 - - 3.033,00 - - - - - - - 
  

- - - 

50 
Văn phòng Thường trực Ban An toàn 

giao thông 
2.833,95 - - - - - - - - - - 

  

2.833,95 - - 

51 Văn phòng Điều phối Chương trình xây 

dựng nông thôn mới tỉnh Ninh 
303,50 - - - - - - - - - 303,50 

  

- - - 

52 Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và 

TKCN tỉnh 1.000,00 
- - - - - - - - - 

1.000,00 

  

- - - 

53 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các 

công trình dân dụng và công nghiệp 
1.788,18 - - - - - - - - - 1.788,18 

  

- - - 

54 Ban Chuấn bị dự án Tam nông giai đoạn 

2 
694,19 - - - - - - - - - 694,19 

  

- - - 

55 
BQLDA giảm nhẹ rủi ro và tăng cường 

khả năng chống chịu thiên tai lấy trẻ em 

làm trung tâm 

982,21 - - - - - - - - - 982,21 

  

- - - 

56 Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh 

tỉnh Ninh Thuận 8.000,00
- - - - - - - - - - 

  

- 
8.000,00 

- 

57 Bảo hiểm xã hội tỉnh 166.119,80 - - - - 166.119,80 - - - - - 
  

- - - 

58 Công ty TNHH MTV khai thác công 

trình thủy lợi Ninh Thuận 
62.041,00 - - - - - - - - - 62.041,00 

  

- - - 

59 Kinh phí đảm bảo ISO 1.000,00 - - - - - - - - - 1.000,00 
  

- - - 

60 

Kinh phí đối ứng thực hiện CTMTQG 

nông thôn mới; CTMTQG phát triển 

kinh tế xã hội miền núi; CTMTQG giảm 

nghèo bền vững 

28.500,00 - - - - - - - - - 28.500,00 

  

- - - 

61 

Kinh phí quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ, 

rừng tự nhiên phải tạm dừng khai thác 

của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp 

Ninh Sơn và Tân Tiến 

10.071,59 - - - - - - - - - 10.071,59 

  

- - - 

62 Vốn đối ứng các dự án ODA 3.000,00 - - - - - - - - - 3.000,00 
  

- - - 

63 
Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ lãi 

suất tín dụng (Quyết định số 

50/2019/QD-UBND ngày 21/8/2019) 

3.000,00 - - - - - - - - - 3.000,00 

  

- - - 

64 Kinh phí thực hiện ứng dụng công nghệ 

thông tin 8.000,00
- - - - - - - - - 

8.000,00 

  

- - - 

65 Kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2.500,00 - - - - - - - - - 2.500,00 
  

- - - 

66 Kinh phí cho Quỹ khen thưởng của tỉnh 3.000,00 - - - - - - - - - - 
  

3.000,00 - - 

67 
Kinh phí bảo đảm diễn tập khu vực 

phòng thủ và chi huấn luyện dự bị động 

viên 

10.000,00 - - 10.000,00 - - - - - - - 

  

- - - 

68 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quốc tế (xin 

ý kiến của Thường trực tỉnh ủy trước khi 

thực hiện) 

1.000,00 - - 1.000,00 - - - - - - - 

  

- - - 

 



 

 

 

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CÂP TÍNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TÔ CHỨC THEO LĨNH Vực 

Trong đó 

TT Tên đơn vị *? r FT1 /V /V 
Tông sô 

Chi giáo dục - 

đào tạo và 

dạy nghề 

Chi khoa học 

và công nghệ 

Chi quốc 

phòng 

Chi an ninh 

và trật tự an 

toàn xã hội 

Chi y tế, 

dân sô và 

gia đình 

Chi văn hóa 

thông tin 

Chi phát 

thanh, truyền 

hình, thông 

tấn 

Chi thể dục 

thể thao 

Chi bảo vệ

môi trường 

Chi các hoạt 

động kinh tế 
Chi giao 

thông 

Chi nông 

nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy 

lợi, thủy sản 

Chi hoạt động 

của cơ quan 

quản lý nhà 

nước, đảng, 

đoàn thể 

Chi bảo đảm 

xã hội 

Chi thường 

xuyên khác 

69 
Kinh phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ 

sở làm việc; Mua sắm trang bị, sửa chữa 

tài sản của các Sở, ngành, địa phương 

29.000,00 - - - - - - - - - - 

  

29.000,00 - - 

70 
Kinh phí thực hiện đào tạo, bồi dưỡng 

cho cán bộ, công chức 
15.000,00 15.000,00 - - - - - - - - - 

  

- - - 

71 

Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học 

phí; Hỗ trợ chính sách ăn trưa trẻ 3-5 

tuổi; Học bổng học sinh dân tộc nội trú; 

Kinh phí hỗ trợ học sinh PTTH vùng 

ĐBKK; Học bổng, chi phí học tập cho 

học sinh khuyết tật 

15.950,00 15.950,00 - - - - - - - - - 

  

- - - 

72 

Kinh phí thực hiện chế độ cho các đối 

tượng bảo trợ xã hội theo quy định Nghị 

định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ 

và kinh phí để thực hiện hỗ trợ tiền điện 

cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội tiếp 

tục phân bổ trên cơ sở quyết toán của các 

địa phương 

25.000,00 - - - - - - - - - - 

  

- 25.000,00 - 

73 

Kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 

6 tuổi; Kinh phí mua BHYT cho đối 

tượng BTXH; Kinh phí mua thẻ BHYT 

cho học sinh, sinh viên; Kinh phí mua 

BHYT cho cựu chiến binh, thanh niên 

xung phong, đối tượng tham gia kháng 

chiến Lào, Campuchia; BHYT Cận 

nghèo; BHYT Hộ làm nông, lâm ngư 

nghiệp có mức sống trung bình tiếp tục 

phân bổ trên cơ sở quyết toán của các 

đơn vị, địa phương 

32.257,89 - - - - 32.257,89 - - - - - - - - - - 

74 

Kinh phí hỗ trợ một phần chi phí khám, 

chữa bệnh cho người nghèo, người gặp 

khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, 

bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận 

1.100,00 - - - - 1.100,00 - - - - - 

  

- - - 

75 
Kinh phí tăng lương định kỳ của các cơ 

quan, đơn vị 
12.553,97 250,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 2.003,97 0,00 0,00 6.500,00 300,00 0,00 

76 Các nhiệm vụ chi khác phân bổ sau 338.298,96 57.726,62 - 
10.000,00 2.000,00 

51.500,00 1.500,00 - 4.000,00 
20.000,00 

155.507,25 - - 22.500,00 5.000,00 8.565,09 
 



Phụ lục 7 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUÁN 

 

 

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI 

TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2022 
(Kèm theo Tờ trình số 288 /TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh) 

 

Đơn vị: Triệu đồng 

Chia ra 

Thu phân chia 

S
T 

T 
Tên đơn vị 

FT1 Á 
Tông thu 

NSNN 

trên địa 

bàn 

Thu 

NSĐP 

được 

hưởng 

theo 
r 

1 /V A 
phân câp 

Thu 

NSĐP 

hưởng 

100% 

*? r FT1 /V /V 
Tông sô 

Trong đó: 

Phần NSĐP 

được hưởng 

Sô bô sung 
r 

/V -» A • A 
cân đôi từ 

ngân sách 

cấp trên 

Thu chuyển 

nguồn từ 

năm trước 

chuyển sang 

Tông chi 
/V -i-Ẩ • 

cân đôi 

NSĐP 

A B 1=3+4 2=3+5 3 4 5 6 7 8=2+6+7 
 

TỔNG SỐ 723.400 630.600 360.200 363.200 270.400 1.536.339 0 2.166.939 

1 Thành phố Phan Rang - 

Tháp Chàm 
338.300 260.000 150.500 187.800 109.500 329.883 

 

589.883 

2 Huyện Ninh Phước 83.400 80.300 55.300 28.100 25.000 325.470 
 

405.770 

3 Huyện Ninh Hải 90.000 86.300 60.800 29.200 25.500 219.876 
 

306.176 

4 Huyện Ninh Sơn 73.200 70.200 41.500 31.700 28.700 217.500 
 

287.700 

5 Huyện Bác Ái 10.600 9.800 3.800 6.800 6.000 195.934 
 

205.734 

6 Huyện Thuận Bắc 52.900 51.900 17.300 35.600 34.600 126.006 
 

177.906 

7 Huyện Thuận Nam 75.000 72.100 31.000 44.000 41.100 121.670 
 

193.770 
 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUÁN 

 

 

Đơn vị: Triệu đồng 

Phụ lục 08 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 

(Kèm theo Tờ trình số 288 /TTr-UBND ngày 09  tháng 11  năm 2021 của UBND tỉnh) 

 

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương Chi chương trình mục tiêu 

Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên 

Trong đó Trong đó 

STT Tên đơn vị 
Tổng chi 

ngân sách địa 

phương 
Tổng số 

Tổng số 
Chi 

giáo dục, 

đào tạo 

và 
dạy^ 
nghề 

Chi 

khoa 

học và 

công 

nghệ 

Chi đầu tư 

từ nguồn 

vốn trong 

nước 

Chi đầu tư 

từ nguồn 

thu tiền sử 

dụng đất 

Chi đầu tư 

từ nguồn 

thu XSKT 

(nếu có) 

Chi đầu tư 

từ nguồn 

bội chi ngân 

sách địa 
phương 

Tổng số Chi giáo dục, 

đào tạo và dạy 

nghề 

Chi khoa học và 

công nghệ (2) 

Chi bổ sung 

quỹ dự trữ tài 

chính 

Dự phòng 

ngân sách 
Chi trả 

nợ lãi 

Chi tạo 

nguồn, 

điều chỉnh 

tiền lương 

Tổng số 

Bổ sung vốn 

đầu tư để 

thực hiện các 

chương trình 

mục tiêu, 

nhiệm vụ 

Bổ sung vốn 

sự nghiệp 

thực hiện 

các chế độ, 

chính sách 

Bổ sung 

thực hiện 

các 
chương 

trình mục 

tiêu quốc 

gia 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 

TỔNG SỐ 6.437.423 4.771.801 940.280 0 0 309.980 340.000 70.000 220.300 3.660.126 1.567.767 20.985 1.000 91.030 2.365 77.000 1.665.622 1.615.000 50.622 0 

I. Ngân sách cấp tỉnh 4.268.324 2.604.862 773.980

  

309.980 173.700 70.000 220.300 1.702.826 410.844 20.985 1.000 47.691 2.365 77.000 1.663.462 1.615.000 48.462 0 

II Ngân sách huyện, 

thành phố 
2.169.099 2.166.939 166.300

   

166.300

  

1.957.300 1.156.923

  

43.339

  

2.160 

 

2.160 0 

1 Thành phố Phan Rang 

- Tháp Chàm 
590.835 589.883 55.000

   

55.000

  

523.085 261.173

  

11.798

  

952 

 

952 0 

2 Huyện Ninh Phước 406.110 405.770 32.000
   

32.000
  

365.655 245.143
  

8.115
  

340 
 

340 0 

3 Huyện Ninh Hải 306.478 306.176 40.000
   

40.000
  

260.052 158.385
  

6.124
  

302 
 

302 0 

4 Huyện Ninh Sơn 287.899 287.700 20.000

   

20.000

  

261.946 168.109

  

5.754

  

199 
 

199 0 

5 Huyện Bác Ái 205.790 205.734 500

   

500

  

201.119 119.977

  

4.115

  

56 
 

56 0 

6 Huyện Thuận Bắc 177.983 177.906 4.300
   

4.300
  

170.048 103.766
  

3.558
  

77 
 

77 0 

7 Huyện Thuận Nam 194.004 193.770 14.500

   

14.500

  

175.395 100.370

  

3.875

  

234 
 

234 0 
 



Phụ lục 9 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUÁN 

 

 

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2022 
(Kèm theo Tờ trình số 288  /TTr-UBND ngày 09  tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh) 

 
 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Tên đơn vị 
*? r rri /V /V 

Tông sô 

BÔ sung vôn đầu tư 

đe thực hiện các 

chương trình mục tiêu, nhiệm vụ ' • • 

Bô sung vôn sự nghiệp 

thực hiện các chế độ, 

chính sách, nhiệm vụ 

Bô sung thực hiện các 

chương trình mục tiêu 

quôc gia 

A B 1=2+3+4 2 3 4 
 

TỔNG SỐ 2.160 0 2.160 0 

1 
Thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm 
952 0 952 0 

2 Huyện Ninh Phước 340 0 340 0 

3 Huyện Ninh Hải 302 0 302 0 

4 Huyện Ninh Sơn 199 0 199 0 

5 Huyện Bác Ái 56 0 56 0 

6 Huyện Thuận Bắc 77 0 77 0 

7 Huyện Thuận Nam 234 0 234 0 
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